
 
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 
- Gói thầu: Trang trí khánh tiết hội trường.  
- Dự toán : Trang trí khánh tiết hội trường các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân 

khu năm 2025. 
- Chủ đầu tư: Cục Chính trị Quân Khu 7. 
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước (Kinh phí nghiệp vụ hành chính năm 2025). 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi. 
- Chất lượng hàng hóa: Các hàng hoá mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
- Địa điểm bàn giao hàng hóa: Thành Phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi 

tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
Các mặt hàng bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có đầy đủ các 

giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng. Các mặt hàng sẽ được kiểm tra, thử nghiệm theo 
quy trình nghiệm thu của từng loại mặt hàng. Hàng hóa được bao gói chắc chắn, thuận 
tiện cho việc di chuyển và cất giữ lâu dài. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể  
Tất cả các hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng. 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc 

vượt trội hơn so với yêu cầu về thông số, chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, 
nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất tham 
khảo.  

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các 
thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 

1. Quy cách kích thước. 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn 

vị 
tính 

Số lượng 
Kích thước mét 

Dài Rộng Cao 

I Trung đoàn 271      

1 Hội trường trung đoàn      

1.1 
Phông màn hậu vải nhung xếp 
sóng xanh 

m2 77,9592 13,20 - 5,91 

1.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh (Bèo) 

m2 13,2 13,20 - 1,00 

1.3 Cờ nhung đỏ m2 11,92 2,00 - 5,96 

1.4 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,60 0,60 

1.5 
Cánh gà 2 lớp vải nhung xếp 
sóng  xanh ( Trái phải) 

m2 23,84 2,00 - 5,96 



 
 

 

1.6 
Rèm phong màn sân khấu vải 
nhung xanh 1 (Bèo) 

m2 23,84 13,20 - 1,00 

1.7 
Rèm phong màn sân khấu vải 
nhung xanh 2 (Bèo) 

m2 23,84 13,20 - 1,00 

1.10 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ m2 5,22 8,70 0,60 - 

1.11 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 13,20 0,80 - 

1.12 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 1,60 2,40 - 

1.13 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,90 0,60 1,32 

1.14 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,88 0,89 1,20 

2 Đại đội 17   - - - 

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 22,8046 6,03 - 3,79 

2.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9205 1,30 - 3,79 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,03 0,40 - 

2.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

 Đại đội trực thuộc trung 
đoàn 

     

3 Đại đội 20      

3.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,4418 6,07 - 3,86 

3.2 Cờ nhung đỏ m2 5,018 1,30 - 3,86 

3.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

3.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,07 0,40 - 

3.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

4 Đại đội 18   - - - 

4.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 22,86897 6,04 - 3,79 

4.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9205 1,30 - 3,79 



 
 

 

4.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

4.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,04 0,40 - 

4.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

5 Đại đội 25  0 - - - 

5.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 13,1867 3,44 - 3,83 

5.2 Cờ nhung đỏ m2 4,979 1,30 - 3,83 

5.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

5.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 3,44 0,40 - 

5.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

6 Đại đội 16   - - - 

6.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 22,7706 6,02 - 3,79 

6.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9205 1,30 - 3,79 

6.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

6.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,02 0,40 - 

6.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

7 Đại đội 15  0 - - - 

7.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 22,9522 6,05 - 3,80 

7.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9335 1,30 - 3,80 

7.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

7.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,05 0,40 - 

7.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

8 Đại đội 14   - - - 

8.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 22,93473 6,05 - 3,79 

8.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9322 1,30 - 3,79 

8.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 



 
 

 

8.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,05 0,40 - 

8.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

9 Đại đội 24 - Quân y   - - - 

9.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,4287 6,04 - 3,88 

9.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0401 1,30 - 3,88 

9.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

9.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,04 0,40 - 

9.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

 Tiểu đoàn 7  0 - - - 

10 Đại đội 1 - Tiểu đoàn 7  0 - - - 

10.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 25,6735 6,62 - 3,88 

10.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0401 1,30 - 3,88 

10.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

10.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,62 0,40 - 

10.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

11 Đại đội 2 - Tiểu đoàn 7      

11.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 25,7782 6,65 - 3,88 

11.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0401 1,30 - 3,88 

11.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

11.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,65 0,40 - 

11.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

12 Đại đội 3 - Tiểu đoàn 7      

12.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,0392 6,68 - 3,90 

12.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0713 1,30 - 3,90 

12.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 



 
 

 

12.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,68 0,40 - 

12.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

13 Đại đội 4 - Tiểu đoàn 7      

13.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,2052 6,69 - 3,92 

13.2 Cờ nhung đỏ m2 5,096 1,30 - 3,92 

13.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

13.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,69 0,40 - 

13.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

 Tiểu đoàn 8   - - - 

14 Đại đội 5 - Tiểu đoàn 8      

14.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,8 6,70 - 4,00 

14.2 Cờ nhung đỏ m2 5,2 1,30 - 4,00 

14.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

14.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,70 0,40 - 

14.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

15 Đại đội 6 - Tiểu đoàn 8      

15.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,8 6,70 - 4,00 

15.2 Cờ nhung đỏ m2 5,2 1,30 - 4,00 

15.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

15.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,70 - 0,40 

15.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

16 Đại đội 7 - Tiểu đoàn 8      

16.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,8 6,70 - 4,00 

16.2 Cờ nhung đỏ m2 5,2 1,30 - 4,00 

16.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 



 
 

 

16.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,70 - 0,40 

16.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

17 Đại đội 8 - Tiểu đoàn 8      

17.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,8 6,70 - 4,00 

17.2 Cờ nhung đỏ m2 5,2 1,30 - 4,00 

17.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

17.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,70 - 0,40 

17.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

18 Đại đội 9 - Tiểu đoàn 9      

18.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,8 6,70 - 4,00 

18.2 Cờ nhung đỏ m2 5,2 1,30 - 4,00 

18.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

18.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,70 - 0,40 

18.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

19 Đại đội 10 - Tiểu đoàn 9      

19.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,8 6,70 - 4,00 

19.2 Cờ nhung đỏ m2 5,2 1,30 - 4,00 

19.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

19.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,70 - 0,40 

19.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

20 Đại đội 11 - Tiểu đoàn 9   - - - 

20.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,8 6,70 - 4,00 

20.2 Cờ nhung đỏ m2 5,2 1,30 - 4,00 

20.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 



 
 

 

20.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,70 - 0,40 

20.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

21 Đại đội 12 - Tiểu đoàn 9      

21.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 26,8 6,70 - 4,00 

21.2 Cờ nhung đỏ m2 5,2 1,30 - 4,00 

21.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

21.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,70 - 0,40 

21.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

 Sư đoàn 309      

1 
Hội trường trường sư đoàn 
309 

     

1.1 
Phông màn vải nhung xếp sóng 
xanh 

m2 115,4736 14,774 - 7,816 

1.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh (Bèo) 

m2 14,774 14,774 - 1,000 

1.3 Cờ nhung đỏ m2 15,632 - 2,000 7,816 

1.4 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,600 0,600 

1.5 
Cánh gà vải nhung xếp sóng  
xanh ( Trái phải) 1 

m2 31,264 2,000 - 7,816 

1.6 
Cánh gà vải nhung xếp sóng  
xanh ( Trái phải) 2 

m2 31,264 2,000 - 7,816 

1.7 
Cánh gà vải nhung xếp sóng  
xanh ( Trái phải) 3 

m2 31,264 2,000 - 7,816 

1.9 
Rèm phong màn sân khấu vải 
nhung xanh 1 (Bèo) 

m2 14,774 14,774 - 1,000 

1.10 
Rèm phong màn sân khấu vải 
nhung xanh 2 (Bèo) 

m2 14,774 14,774 - 1,000 

1.11 
Rèm phong màn sân khấu vải 
nhung xanh 3 (Bèo) 

m2 14,774 14,774 - 1,000 

1.12 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ m2 6,4878 10,813 0,600 - 

1.13 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng nền mica đỏ 
chữ mica vang 

Cái 1 13,775 0,950 - 



 
 

 

1.14 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 1,200 2,450 - 

1.15 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,900 0,600 1,320 

1.16 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,880 0,890 1,200 

2 Đại đội 26 - Sư đoàn 309  1 - - - 

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,6851 6,070 - 3,902 

2.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0726 1,300 - 3,902 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,070 0,400 - 

2.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

3 Đại đội 29 - Sư đoàn 309   - - - 

3.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,7372 6,074 - 3,908 

3.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0804 1,300 - 3,908 

3.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

3.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,074 0,400 - 

3.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

 Trung Đoàn 31   - - - 

4 
Hội trường trường - trung 
đoàn 31 

  - - - 

4.1 
Phông màn vải nhung xếp sóng 
xanh 

m2 83,144 15,200 - 5,470 

4.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh (Bèo) 

m2 15,2 15,200 - 1,000 

4.3 Cờ nhung đỏ m2 10,94 - 2,000 5,470 

4.4 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,600 0,600 

4.7 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh 1 (Bèo) 

m2 15,2 15,200 - 1,000 

4.8 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh 2 (Bèo) 

m2 15,2 15,200 - 1,000 

4.9 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ m2 6,4445 12,889 0,500 - 



 
 

 

4.10 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 12,956 0,600 - 

4.11 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 1,000 - 1,500 

4.12 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,900 0,600 1,320 

4.13 Bục phát biểu Cái 1 0,880 0,890 1,200 

5 Đại đội 14 - Trung đoàn 31   - - - 

5.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,4039 6,090 - 3,843 

5.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9959 1,300 - 3,843 

5.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

5.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,090 0,400 - 

5.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

6 Đại đội 15 - Trung đoàn 31   - - - 

6.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,2689 6,047 - 3,848 

6.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0024 1,300 - 3,848 

6.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

6.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,047 0,400 - 

6.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

7 Đại đội 16 - Trung đoàn 31   - - - 

7.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,5271 6,045 - 3,892 

7.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0596 1,300 - 3,892 

7.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

7.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,045 0,400 - 

7.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 



 
 

 

8 Đại đội 17 - Trung đoàn 31   - - - 

8.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,6244 6,070 - 3,892 

8.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0596 1,300 - 3,892 

8.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

8.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,070 0,400 3,892 

8.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

9 Đại đội 18 - Trung đoàn 31   - - - 

9.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,2057 6,040 - 3,842 

9.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9946 1,300 - 3,842 

9.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

9.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,040 0,400 - 

9.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

10 
Đại đội 20 Trực thuộc trung 
đoàn 31 

     

10.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,7836 6,075 - 3,915 

10.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0895 1,300 - 3,915 

10.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

10.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,075 0,400 - 

10.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

 Tiểu đoàn 7   - - - 

11 
Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu 
Đoàn 7 

  - - - 

11.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 35,3574 8,713 - 4,058 

11.2 Cờ nhung đỏ m2 5,2754 1,300 - 4,058 

11.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

11.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 8,713 0,400 - 



 
 

 

11.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

11.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,700 0,550 1,250 

11.7 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 1 0,600 - 0,800 

12 Đại đội 1 - Tiểu Đoàn 7      

12.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,3328 6,081 - 3,837 

12.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9881 1,300 - 3,837 

12.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

12.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,081 0,400 - 

12.5 Bục để tượng Bác Cái 1 0,600 0,570 1,200 

13 Đại đội 2 - Tiểu Đoàn 7      

13.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,0576 6,063 - 3,803 

13.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9439 1,300 - 3,803 

13.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

13.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,063 0,400 - 

13.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

14 Đại đội  3 - Tiểu Đoàn 7      

14.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,2776 6,054 - 3,845 

14.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9985 1,300 - 3,845 

14.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

14.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,054 0,400 - 

14.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

15 Đại đội 4 - Tiểu Đoàn 7      

15.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,2701 6,071 - 3,833 

15.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9829 1,300 - 3,833 

15.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 



 
 

 

15.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,071 0,400 - 

15.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

 Tiểu đoàn 8      

16 
Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu 
Đoàn 8 

     

16.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 30,3224 7,771 - 3,902 

16.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0726 1,300 - 3,902 

16.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

16.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 7,771 0,400 - 

16.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

16.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,700 0,550 1,200 

16.7 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 0,600 - 0,800 

17 Đại đội 5 - Tiểu Đoàn 8      

17.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,2414 6,043 - 3,846 

17.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9998 1,300 - 3,846 

17.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

17.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,043 0,400 - 

17.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,200 

18 Đại đội 6 - Tiểu Đoàn 8      

18.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,2667 6,048 - 3,847 

18.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0011 1,300 - 3,847 

18.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

18.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,048 0,400 - 



 
 

 

18.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

19 Đại đội 7 - Tiểu Đoàn 8      

19.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,3864 6,043 - 3,870 

19.2 Cờ nhung đỏ m2 5,031 1,300 - 3,870 

19.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

19.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,403 0,400 - 

19.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

20 Đại đội 8 - Tiểu Đoàn 8      

20.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,8557 6,044 - 3,947 

20.2 Cờ nhung đỏ m2 5,1311 1,300 - 3,947 

20.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

20.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,044 0,400 - 

20.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

 Tiểu Đoàn Bộ Binh 9      

21 
Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu 
Đoàn 9 

     

21.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 29,3282 7,767 - 3,776 

21.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9088 1,300 - 3,776 

21.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

21.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 7,767 0,400 - 

21.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

21.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,700 0,550 1,200 

21.7 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 0,600 - 0,800 

22 Đại đội 12 - Tiểu Đoàn 9      

22.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,7163 6,103 - 3,886 



 
 

 

22.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0518 1,300 - 3,886 

22.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

22.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,103 0,400 - 

22.5 Bục để tượng Bác Cái 1 0,600 0,570 1,250 

23 Đại đội 11 - Tiểu đoàn 9      

23.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,353 6,050 - 3,860 

23.2 Cờ nhung đỏ m2 5,018 1,300 - 3,860 

23.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

23.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,050 0,400 - 

23.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

24 Đại đội 10 - Tiểu đoàn 9      

24.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,4274 6,063 - 3,864 

24.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0232 1,300 - 3,864 

24.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

24.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,063 0,400 - 

24.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

25 Đại đội 9 - Tiểu đoàn 9      

25.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,7866 6,068 - 3,920 

25.2 Cờ nhung đỏ m2 5,096 1,300 - 3,920 

25.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

25.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,068 0,400 - 

25.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

26 Hội trường - trung đoàn 86      

26.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 18,6505 6,085 - 3,065 

26.2 Cờ nhung đỏ m2 3,9845 1,300 - 3,065 

26.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 



 
 

 

26.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,085 0,400 - 

26.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

 Tiểu Đoàn 18      

27 
Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu 
Đoàn 18 

     

27.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 21,0184 6,171 - 3,406 

27.2 Cờ nhung đỏ m2 4,4278 1,300 - 3,406 

27.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,500 0,500 

27.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,171 0,400 - 

27.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,600 0,570 1,250 

27.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,700 0,550 1,200 

27.7 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 0,600 - 0,800 

       

 Sư đoàn 7      

1 Hội trường - Sư đoàn 7      

1.1 
Phông màn hậu vải nhung xếp 
sóng xanh 

m2 88,665 12,85 - 6,90 

1.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh (Bèo) 

m2 12,85 12,85 - 1,00 

1.3 Cờ nhung đỏ m2 13,8 - 2,00 6,90 

1.4 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,60 0,60 

1.6 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh 1 (Bèo) 

m2 12,85 12,85 - 1,00 

1.7 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh 2 (Bèo) 

m2 12,85 12,85 - 1,00 

1.10 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ m2 7,728 12,88 - 0,60 

1.11 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 11,13 0,80 - 



 
 

 

1.12 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 1,20 1,60 - 

1.13 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,90 0,60 1,32 

1.14 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,88 0,89 1,20 

2 
Phòng giao ban phòng tham 
mưu - sư đoàn 7 

     

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 19,5272 5,78 - 3,38 

2.2 Cờ nhung đỏ m2 4,3927 1,30 - 3,38 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 5,78 0,40 - 

2.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

2.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,70 0,55 1,20 

3 Phòng giao ban tiểu đoàn 18      

3.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,9144 6,29 - 3,81 

3.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9465 1,30 - 3,81 

3.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

3.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,29 0,40 - 

3.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

3.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,70 0,55 1,20 

4 
Phòng Hồ Chí Minh Trung 
Đoàn 165 

     

4.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 35,8908 8,76 - 4,10 

4.2 Cờ nhung đỏ m2 5,3287 1,30 - 4,10 

4.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,55 0,55 

4.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái +1 8,76 0,40 - 



 
 

 

4.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

4.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,70 0,55 1,20 

4.7 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 0,60 - 0,80 

5 Phòng giao ban tiểu đoàn 4      

5.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 22,9093 6,10 - 3,76 

5.2 Cờ nhung đỏ m2 4,8815 1,30 - 3,76 

5.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

5.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,10 0,40 - 

5.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

5.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,70 0,55 1,20 

6 Phòng giao ban - Sư đoàn 7      

6.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 32,3066 8,62 - 3,75 

6.2 Cờ nhung đỏ m2 4,8711 1,30 - 3,75 

6.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

6.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 8,62 0,40 - 

6.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

6.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,70 0,55 1,20 

7 
Phòng giao ban hậu cần kỹ 
thuật - sư đoàn 7 

     

7.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 28,8801 6,66 - 4,34 

7.2 Cờ nhung đỏ m2 5,6381 1,30 - 4,34 

7.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

7.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,66 0,40 - 

7.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 



 
 

 

7.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,70 0,55 1,20 

8 
Phòng giao ban trực tuyến 
Sư đoàn 7 

     

8.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 45,6499 10,57 - 4,32 

8.2 Cờ nhung đỏ m2 5,6134 1,30 - 4,32 

8.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

8.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 10,57 0,40 - 

8.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

8.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,70 0,55 1,20 

9 
Phòng giao ban chính trị sư 
đoàn 7 

     

9.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 19,3000 5,18 - 3,72 

9.2 Cờ nhung đỏ m2 4,8399 1,30 - 3,72 

9.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

9.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 5,18 0,40 - 

9.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

9.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,70 0,55 1,20 

10 Đại đội 29 - Sư đoàn 7      

10.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 22,9186 6,10 - 3,76 

10.2 Cờ nhung đỏ m2 4,8867 1,30 - 3,76 

10.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

10.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,10 0,40 - 

10.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

 Tiểu đoàn 1 - Lữ đoàn 77      

1 Phòng Hồ Chí Minh      

1.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 53,6592 11,69 - 4,59 

1.2 Cờ nhung đỏ m2 9,178 2,00 - 4,59 



 
 

 

1.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,55 0,55 

1.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 11,69 0,40 - 

1.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

m2 1 0,60 0,57 1,25 

1.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

m2 1 0,70 0,55 1,20 

1.7 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 1 0,60 - 0,80 

2 
Phòng sinh hoạt đại đội 1 - 
Tiểu đoàn 1 

     

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 19,9467 6,47 - 3,08 

2.2 Cờ nhung đỏ m2 4,0066 1,30 - 3,08 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,47 0,40 - 

2.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

3 
Phòng sinh hoạt đại đội 2 - 
Tiểu đoàn 1 

     

3.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 19,9467 6,47 - 3,08 

3.2 Cờ nhung đỏ m2 4,0066 1,30 - 3,08 

3.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

3.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,47 0,40 - 

3.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

4 
Phòng sinh hoạt đại đội 3 - 
Tiểu đoàn 1 

     

4.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 19,9467 6,47 - 3,08 

4.2 Cờ nhung đỏ m2 4,0066 1,30 - 3,08 

4.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

4.4 
Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 

Cái 1 6,47 0,40 - 



 
 

 

vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

4.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

 Lữ đoàn 77 - Nguyễn Oanh      

5 Hội trường lữ đoàn      

5.1 
Phông màn hậu vải nhung xếp 
sóng xanh 

m2 76,8048 12,77 - 6,01 

5.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh (Bèo) 

m2 12,771 12,77 - 1,00 

5.3 Cờ nhung đỏ m2 12,028 - 2,00 6,01 

5.4 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,60 0,60 

5.5 
Rèm Cánh gà vải nhung xếp 
sóng  xanh ( Trái phải) 1 

m2 36,084 - 3,00 6,01 

5.6 
Rèm cánh gà vải nhung xếp 
sóng  xanh ( Trái phải) 2 

m2 36,084 - 3,00 6,01 

5.7 
Rèm phong màn sân khấu vải 
nhung xanh  1 ( Bèo) 

m2 12,771 12,77 - 1,00 

5.9 
Rèm phong màn sân khấu vải 
nhung xanh  2 (Bèo) 

m2 12,771 12,77 - 1,00 

5.10 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ m2 4,56 7,60 0,60 - 

5.11 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 12,72 0,95 - 

5.12 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 2,52 1,50 - 

5.13 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,90 0,60 1,32 

5.14 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,88 0,89 1,20 

6 
Phòng sinh hoạt đại đội 
thông tin 

     

6.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,6529 6,08 - 3,89 

6.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0557 1,30 - 3,89 

6.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

6.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,08 0,40 - 



 
 

 

6.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

 Lữ đoàn 77 - Tiểu đoàn 3 
(Thủ đức) 

     

7 
Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu 
đoàn 3 

     

7.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,4495 6,06 - 3,87 

7.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0271 1,30 - 3,87 

7.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,55 0,55 

7.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,06 0,40 - 

7.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

7.6 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,70 0,55 1,20 

7.7 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 0,60 - 0,80 

8 Đại đội 7 - Tiểu đoàn 3      

8.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,5176 6,12 - 3,84 

8.2 Cờ nhung đỏ m2 4,9972 1,30 - 3,84 

8.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

8.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,12 0,40 - 

8.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

9 Đại đội 8 - Tiểu đoàn 3      

9.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 23,5985 6,07 - 3,89 

9.2 Cờ nhung đỏ m2 5,0557 1,30 - 3,89 

9.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

9.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,07 0,40 - 

9.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

10 Đại đội 9 - Tiểu đoàn 3      



 
 

 

10.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 22,9711 6,12 - 3,75 

10.2 Cờ nhung đỏ m2 4,8763 1,30 - 3,75 

10.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 

10.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 6,12 0,40 - 

10.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

 Cục chính trị      

1 Hội trường cục chính trị      

1.1 
Phông màn hậu vải nhung xếp 
sóng xanh 

m2 60,345 14,90 - 4,05 

1.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung 
xếp sóng  xanh (Bèo) 

m2 14,9 14,90 - 1,00 

1.3 Cờ nhung đỏ m2 8,1 - 2,00 4,05 

1.4 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,60 0,60 

1.5 
Cánh gà vải nhung xếp sóng  
xanh ( Trái phải) 1 

m2 16,2 - 2,00 4,05 

1.6 
Rèm cánh gà vải nhung xếp 
sóng  xanh ( Trái phải) 2 

m2 16,2 - 2,00 4,05 

1.7 
Rèm phong màn sân khấu vải 
nhung xanh  1 ( Bèo) 

m2 8,1 - 2,00 4,05 

1.8 
Rèm phong màn sân khấu vải 
nhung xanh  2 (Bèo) 

m2 8,1 - 2,00 4,05 

1.9 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ m2 8,94 14,90 - 0,60 

1.11 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 14,90 0,80 - 

1.12 

Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 

Cái 2 - 1,20 1,40 

1.13 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,90 0,60 1,32 

1.14 
Bục phát biểu bằng gổ tràm 
sấy 

Cái 1 0,88 0,89 1,20 

2 
Phòng giao ban phòng doanh 
trại 

     

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh m2 21 7,00 - 3,00 

2.2 Cờ nhung đỏ m2 4,8 1,60 - 3,00 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica Bộ 1 - 0,50 0,50 



 
 

 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt 
Nam Quang Vinh Muôn Năm 
được làm bằng viền nhôm 
vàng, nền mica đỏ, dán chữ 
mica vàng 3ly nỗi 2cm 

Cái 1 7,00 0,40 - 

2.5 
Bục để tượng Bác bằng gổ 
tràm sấy 

Cái 1 0,60 0,57 1,25 

2. Quy cách chủng loại 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách chủng loại 

I Trung đoàn 271   

1 Hội trường trung đoàn   

1.1 Phông màn hậu vải nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.3 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.4 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

1.5 
Cánh gà 2 lớp vải nhung xếp sóng  xanh ( 
Trái phải) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.6 
Rèm phong màn sân khấu vải nhung xanh 
1 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.7 
Rèm phong màn sân khấu vải nhung xanh 
2 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.10 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ   

1.11 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

1.12 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương đương 

1.13 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 



 
 

 

1.14 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

2 Đại đội 17   

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

2.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc 
tươngđương 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

2.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Đại đội trực thuộc trung đoàn 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

3 Đại đội 20 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

3.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

3.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

3.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

3.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

3.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

4 Đại đội 18 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 



 
 

 

4.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

4.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền 
micađỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; 
Chấtliệu: Alu Trieuchen, Mica Đài 
Loanhoặc tương đương 

4.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

5 Đại đội 25 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

5.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

5.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

5.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

5.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

5.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

6 Đại đội 16 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

6.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

6.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

6.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

6.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 



 
 

 

6.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

7 Đại đội 15 Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc đỏ 

7.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

7.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

7.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

7.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

7.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

8 Đại đội 14   

8.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

8.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

8.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

8.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

8.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

9 Đại đội 24 - Quân y   

9.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

9.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

9.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 



 
 

 

9.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền 
micađỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; 
Chấtliệu: Alu Trieuchen, Mica Đài 
Loanhoặc tương đương 

9.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Tiểu đoàn 7   

10 Đại đội 1 - Tiểu đoàn 7   

10.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

10.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

10.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

10.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

10.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

11 Đại đội 2 - Tiểu đoàn  7   

11.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

11.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

11.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

11.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

11.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

12 Đại đội 3 - Tiểu đoàn 7   

12.1 Phông nhung xếp sóng xanh Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc đỏ 

12.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 



 
 

 

12.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

12.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

12.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

13 Đại đội 4 - Tiểu đoàn 7   

13.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

13.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

13.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

13.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

13.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Tiểu đoàn 8   

14 Đại đội 5 - Tiểu đoàn 8   

14.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

14.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

14.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

14.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền 
micađỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; 
Chấtliệu: Alu Trieuchen, Mica Đài 
Loanhoặc tương đương 

14.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

15 Đại đội 6 - Tiểu đoàn 8   

15.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 



 
 

 

15.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

15.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

15.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

15.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

16 Đại đội 7 - Tiểu đoàn 8   

16.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

16.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

16.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

16.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

16.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

17 Đại đội 8 - Tiểu đoàn 8   

17.1 Phông nhung xếp sóng xanh Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc đỏ 

17.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

17.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

17.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

17.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

18 Đại đội 9 - Tiểu đoàn 9   

18.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 



 
 

 

18.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

18.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

18.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

18.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

19 Đại đội 10 - Tiểu đoàn 9   

19.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

19.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

19.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

19.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền 
micađỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; 
Chấtliệu: Alu Trieuchen, Mica Đài 
Loanhoặc tương đương 

19.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

20 Đại đội 11 - Tiểu đoàn 9   

20.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

20.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

20.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

20.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

20.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

21 Đại đội 12 - Tiểu đoàn 9   



 
 

 

21.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

21.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

21.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

21.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

21.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Sư đoàn 309   

1 Hội trường trường sư đoàn 309   

1.1 Phông màn vải nhung xếp sóng xanh Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc đỏ 

1.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.3 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.4 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

1.5 
Cánh gà vải nhung xếp sóng  xanh ( Trái 
phải) 1 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.6 
Cánh gà vải nhung xếp sóng  xanh ( Trái 
phải) 2 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.7 
Cánh gà vải nhung xếp sóng  xanh ( Trái 
phải) 3 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.9 
Rèm phong màn sân khấu vải nhung xanh 
1 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.10 
Rèm phong màn sân khấu vải nhung xanh 
2 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.11 
Rèm phong màn sân khấu vải nhung xanh 
3 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 



 
 

 

1.12 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.13 
Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng nền mica 
đỏ chữ mica vang 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

1.14 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

1.15 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

1.16 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

2 Đại đội 26 - Sư đoàn 309   

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

2.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

2.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

3 Đại đội 29 - Sư đoàn 309   

3.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

3.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

3.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

3.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 



 
 

 

3.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Trung Đoàn 31   

4 Hội trường trường - trung đoàn 31   

4.1 Phông màn vải nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.3 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.4 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc 
tươngđương 

4.7 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh 1 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.8 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh 2 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.9 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.10 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

4.11 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

4.12 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

4.13 Bục phát biểu 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

5 Đại đội 14 - Trung đoàn 31   

5.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

5.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 



 
 

 

5.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

5.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

5.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

6 Đại đội 15 - Trung đoàn 31   

6.1 Phông nhung xếp sóng xanh Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc đỏ 

6.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

6.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

6.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

6.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

7 Đại đội 16 - Trung đoàn 31   

7.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

7.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

7.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

7.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

7.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

8 Đại đội 17 - Trung đoàn 31   

8.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

8.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 



 
 

 

8.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

8.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền 
micađỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; 
Chấtliệu: Alu Trieuchen, Mica Đài 
Loanhoặc tương đương 

8.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

9 Đại đội 18 - Trung đoàn 31   

9.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

9.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

9.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

9.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

9.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

10 Đại đội 20 Trực thuộc trung đoàn 31   

10.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

10.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

10.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

10.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

10.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Tiểu đoàn 7   

11 Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu Đoàn 7   

11.1 Phông nhung xếp sóng xanh Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc đỏ 



 
 

 

11.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

11.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

11.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

11.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

11.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

11.7 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

12 Đại đội 1 - Tiểu Đoàn 7   

12.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

12.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

12.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

12.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

12.5 Bục để tượng Bác 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

13 Đại đội 2 - Tiểu Đoàn 7   

13.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

13.2 Cờ nhung đỏ Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc đỏ 

13.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 



 
 

 

13.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

13.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

14 Đại đội  3 - Tiểu Đoàn 7   

14.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

14.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

14.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

14.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

14.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

15 Đại đội 4 - Tiểu Đoàn 7   

15.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

15.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

15.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

15.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

15.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU 
hoànthiện hoặc tương đương 

  Tiểu đoàn 8   

16 Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu Đoàn 8   

16.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

16.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 



 
 

 

16.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

16.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

16.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

16.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

16.7 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

17 Đại đội 5 - Tiểu Đoàn 8   

17.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

17.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

17.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

17.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

17.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU 
hoànthiện hoặc tương đương 

18 Đại đội 6 - Tiểu Đoàn 8   

18.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

18.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

18.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

18.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 



 
 

 

18.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

19 Đại đội 7 - Tiểu Đoàn 8   

19.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

19.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

19.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

19.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

19.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

20 Đại đội 8 - Tiểu Đoàn 8   

20.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

20.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

20.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc 
tươngđương 

20.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

20.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Tiểu Đoàn Bộ Binh 9   

21 Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu Đoàn 9   

21.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

21.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

21.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 



 
 

 

21.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

21.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

21.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

21.7 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

22 Đại đội 12 - Tiểu Đoàn 9   

22.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

22.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

22.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc 
tươngđương 

22.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

22.5 Bục để tượng Bác 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

23 Đại đội 11 - Tiểu đoàn 9   

23.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

23.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

23.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

23.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

23.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

24 Đại đội 10 - Tiểu đoàn 9   



 
 

 

24.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

24.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

24.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

24.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

24.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

25 Đại đội 9 - Tiểu đoàn 9   

25.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

25.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

25.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

25.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

25.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

26 Hội trường - trung đoàn 86   

26.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

26.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

26.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

26.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

26.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 



 
 

 

  Tiểu Đoàn 18   

27 Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu Đoàn 18   

27.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

27.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

27.3 Sao + Búa liềm bằng mica   

27.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền 
micađỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; 
Chấtliệu: Alu Trieuchen, Mica Đài 
Loanhoặc tương đương 

27.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

27.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

27.7 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

      

  Sư đoàn 7   

1 Hội trường - Sư đoàn 7   

1.1 Phông màn hậu vải nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.3 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.4 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

1.6 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh 1 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.7 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh 2 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.10 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ   



 
 

 

1.11 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

1.12 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền 
micađỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: 
AluTrieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tươngđương 

1.13 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

1.14 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

2 
Phòng giao ban phòng tham mưu - sư 
đoàn 7   

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

2.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

2.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

2.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

3 Phòng giao ban tiểu đoàn 18   

3.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

3.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

3.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

3.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 



 
 

 

3.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU 
hoànthiện hoặc tương đương 

3.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

4 Phòng Hồ Chí Minh Trung Đoàn 165   

4.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

4.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

4.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

4.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

4.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

4.7 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

5 Phòng giao ban tiểu đoàn 4   

5.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

5.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

5.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

5.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

5.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU 
hoànthiện hoặc tương đương 

5.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

6 Phòng giao ban - Sư đoàn 7   



 
 

 

6.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

6.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

6.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

6.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

6.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

6.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

7 
Phòng giao ban hậu cần kỹ thuật - sư 
đoàn 7   

7.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

7.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

7.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

7.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

7.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

7.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

8 Phòng giao ban trực tuyến Sư đoàn 7   

8.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

8.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

8.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 



 
 

 

8.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

8.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

8.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

9 Phòng giao ban chính trị sư đoàn 7   

9.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

9.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

9.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

9.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

9.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

9.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

10 Đại đội 29 - Sư đoàn 7   

10.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

10.2 Cờ nhung đỏ Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc đỏ 

10.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

10.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

10.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Tiểu đoàn 1 - Lữ đoàn 77    

1 Phòng Hồ Chí Minh   



 
 

 

1.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

1.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

1.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

1.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

1.7 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

2 Phòng sinh hoạt đại đội 1 - Tiểu đoàn 1   

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

2.2 Cờ nhung đỏ Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc đỏ 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

2.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

3 Phòng sinh hoạt đại đội 2 - Tiểu đoàn 1   

3.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

3.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

3.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 



 
 

 

3.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

3.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

4 Phòng sinh hoạt đại đội 3 - Tiểu đoàn 1   

4.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

4.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

4.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

4.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

4.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU 
hoànthiện hoặc tương đương 

  Lữ đoàn 77 - Nguyễn Oanh   

5 Hội trường lữ đoàn   

5.1 Phông màn hậu vải nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

5.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

5.3 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

5.4 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

5.5 
Rèm Cánh gà vải nhung xếp sóng  xanh ( 
Trái phải) 1 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

5.6 
Rèm cánh gà vải nhung xếp sóng  xanh ( 
Trái phải) 2 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

5.7 
Rèm phong màn sân khấu vải nhung xanh  
1 ( Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 



 
 

 

5.9 
Rèm phong màn sân khấu vải nhung xanh  
2 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

5.10 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

5.11 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

5.12 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

5.13 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

5.14 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

6 Phòng sinh hoạt đại đội thông tin   

6.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

6.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

6.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

6.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

6.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Lữ đoàn 77 - Tiểu đoàn 3 (Thủ đức)   

7 Phòng Hồ Chí Minh - Tiểu đoàn 3   

7.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

7.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

7.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 



 
 

 

7.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

7.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

7.6 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

7.7 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

8 Đại đội 7 - Tiểu đoàn 3   

8.1 Phông nhung xếp sóng xanh Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương Màu sắc xanh 

8.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

8.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

8.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

8.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

9 Đại đội 8 - Tiểu đoàn 3   

9.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

9.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

9.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

9.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

9.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

10 Đại đội 9 - Tiểu đoàn 3   



 
 

 

10.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

10.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

10.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

10.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền 
micađỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; 
Chấtliệu: Alu Trieuchen, Mica Đài 
Loanhoặc tương đương 

10.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

  Cục chính trị   

1 Hội trường cục chính trị   

1.1 Phông màn hậu vải nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.2 
Rèm phong màn hậu vải nhung xếp sóng  
xanh (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.3 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

1.4 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

1.5 
Cánh gà vải nhung xếp sóng  xanh ( Trái 
phải) 1 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.6 
Rèm cánh gà vải nhung xếp sóng  xanh ( 
Trái phải) 2 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.7 
Rèm phong màn sân khấu vải nhung xanh  
1 ( Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.8 
Rèm phong màn sân khấu vải nhung xanh  
2 (Bèo) 

Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

1.9 Rèm nữ hoàng vãi nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 



 
 

 

1.11 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

1.12 
Bảng khẩu hiệu 2 bên cánh gà được làm 
bằng viền nhôm vàng, nền mica đỏ, dán 
chữ mica vàng 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ decal vàng; Chất liệu: Alu 
Trieuchen, Mica Đài Loan hoặc 
tương 
đương 

1.13 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU 
hoànthiện hoặc tương đương 

1.14 Bục phát biểu bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

2 Phòng giao ban phòng doanh trại   

2.1 Phông nhung xếp sóng xanh 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc xanh 

2.2 Cờ nhung đỏ 
Chất liệu : Thái tuấn hoặc tương 
đương  
Màu sắc đỏ 

2.3 Sao + Búa liềm bằng mica 
Chất liệu: Mica Đài Loan hoặc tương 
đương 

2.4 

Bảng Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang 
Vinh Muôn Năm được làm bằng viền 
nhôm vàng, nền mica đỏ, dán chữ mica 
vàng 3ly nỗi 2cm 

Màu sắc: viền nhôm vàng, nền mica 
đỏ, chữ mica vàng 3 ly nổi 2cm; Chất 
liệu: Alu Trieuchen, Mica Đài Loan 
hoặc tương đương 

2.5 Bục để tượng Bác bằng gổ tràm sấy 
Chất liệu: Gỗ tràm VN, Sơn PU hoàn 
thiện hoặc tương đương 

Mục 2. Bản vẽ 
a. Các bản vẽ: Có bản vẽ 
b. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

- Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của hàng hoá dự thầu. Trường 
hợp nhà thầu đề xuất hàng hoá có thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-
HSMT thì nhà thầu phải giải trình và cam kết về mục đích đề xuất và tính ưu việt 
thiết bị để bên mời thầu có cơ sở xem xét, đánh giá. 
- Chuyển giao và hướng dẫn sử dụng thành thạo. 
c. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa 
- Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu về phạm 
vi cung cấp Mẫu số 01A (webfrom trên Hệ thống). Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của 
hàng hoá, thiết bị, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, các thông số kỹ thuật. 
- Nhà thầu phải đảm bảo: các thiết bị phải mới 100% nguyên đai, nguyên kiện, đóng 
gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, thiết bị phải được sản xuất từ 2024 trở lại đây. 
d. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt: 
- Nhà thầu phải đưa ra giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp và bản vẽ thi 
công lắp đặt một cách chi tiết và hợp lý. 



 
 

 

- Biện pháp tổ chức cung cấp và lắp đặt cần thể hiện các công đoạn từ chuẩn bị tập 
kết vật tư, vật liệu, gia công, sản xuất lắp ráp hoàn thiện sản phẩm tại công xưởng, 
vận chuyển sản phẩm đến công trình và lắp đặt hoàn chỉnh bàn giao cho Chủ đầu tư 
đưa vào sử dụng. 
e. Khả năng thích ứng về mặt địa lý của thiết bị: 
- Thiết bị cung cấp phải thích ứng về mặt địa lý tại Việt Nam : Khu vực nhiệt đới gió 
mùa, thời tiết chia làm hai mùa rõ rệt, nhiệt độ trung bình năm là 27oC, nhiệt độ cao 
nhất tuyệt đối là 40oC. 
- Nhà thầu phải nêu rõ khả năng thích ứng về mặt địa lý của thiết bị. 
1.3 Các yêu cầu khác 
- Yêu cầu về bảo hành: 
+ Thời gian bảo hành: Tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn 
giao hàng hoá 
+ Trong thời gian bảo hành, khi hàng hoá có hư hỏng và khi nhận được thông báo 
của Chủ đầu tư về việc hư hỏng nói trên, trong vòng 24 giờ, 
Nhà thầu phải triển khai ngay công tác sửa chữa. 
- Phương thức bảo hành: Trong thời gian bảo hành, khi thiết bị có hư hỏng và khi 
nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hư hỏng nói trên, trong vòng 24 giờ, 
Nhà thầu phải triển khai ngay công tác sửa chữa. 
- Yêu cầu về lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hoá: 
- Lắp đặt hoàn chỉnh, đồng bộ, chắc chắn tại hiện trường 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng. 
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ 
thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm 
thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng 
đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay 
thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc 
thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà 
thầu chịu. 
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